
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:            /STP-VP 

V/v đề nghị thẩm định giá 

Sách phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hưng Yên, ngày        tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi: Công ty TNHH thẩm định giá KDB Việt Nam 
 

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu Thiết kế maket, biên 

tập, in ấn và phát hành sách, tờ gấp phổ biển giáo dục pháp luật phục vụ: Chương trình 

truyền thông về biển và đại dương; Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

công chứng; Kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động hòa giải thương mại 

và trọng tài thương mại; Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về luật sư và hoạt động của luật sư và Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo hình thức chào hàng cạnh 

tranh. Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định, Sở Tư pháp đề nghị Quý 

công ty thẩm định giá trị tài sản theo nội dung sau:  

Khách hàng yêu cầu: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên 

Địa chỉ: Số 19, An Vũ, Hiến Nam, TP Hưng Yên 

Điện thoại: 0221.3865321                                                

Tài khoản số: 9527.2.1078101 tại KBNN tỉnh Hưng Yên 

Người đại diện ký hợp đồng: Ông Trần Thế Tiệm    Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 

(Theo Quyết định số 360/QĐ-STP ngày 29/3/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kinh phí hoạt động của 

Cơ quan Văn phòng Sở)  

Tài sản đề nghị thẩm định giá: Sách phổ biến, tuyên truyền pháp luật (Chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo)  

Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo trong việc lựa chọn nhà thầu thực 

hiện gói thầu nêu trên. 

Số lượng chứng thư: 02 bộ 

Ngày ban hành chứng thư: Trước ngày 17/9/2024 

Địa điểm thẩm định: TP Hưng Yên 

Giấy tờ, tài liệu kèm theo: ............................ 

Tên người liên hệ: Phạm Văn Quân       Điện thoại: 0913206589 

Trân trọng đề nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (để b/c); 

- PGĐ SởHn;Tm; 

- Lưu: VT, VPQ; Thn. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Trần Thế Tiệm 

 



UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:         /STP-VP ngày      /9/2024 của Sở Tư pháp) 
 
 

 

STT Tên sách/tài liệu Mô tả dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Sổ tay tìm hiểu pháp 

luật về công chứng, 

chứng thực (Tài liệu 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật phục vụ Kế hoạch 

nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động 

công chứng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên) 

* Nội dung công việc: 
- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 

- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 
thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 

- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 
* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 204, Bìa: 2 trang 

* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 
- Định lượng giấy: 80gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 



STT Tên sách/tài liệu Mô tả dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

2 

Sổ tay tìm hiểu pháp 

luật về hòa giải thương 

mại và trọng tài thương 

mại 

* Nội dung công việc: 

- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 
- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 

thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 
- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 

* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 228, Bìa: 2 trang 
* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 

- Định lượng giấy: 80gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 
- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 

3 

Sổ tay tìm hiểu pháp 

luật về kinh tế và doanh 

nghiêp (Tài liệu phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

phục vụ Kế hoạch nâng 

cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quản lý 

nhà nước về luật sư và 

hoạt động của luật sư 

trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên) 

* Nội dung công việc: 
- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 

- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 
thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 

- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 
* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 120, Bìa: 2 trang 

* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 
- Định lượng giấy: 80gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 



STT Tên sách/tài liệu Mô tả dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

4 

Sổ tay tư vấn pháp lý về 

quyền, nghĩa vụ của 

người lao động và 

người sử dụng lao động 

(Tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật phục vụ 

Kế hoạch nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về 

luật sư và hoạt động 

của luật sư trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên) 

* Nội dung công việc: 
- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 

- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 
thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 

- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 
* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 112, Bìa: 2 trang 

* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 
- Định lượng giấy: 80gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 
- Định lượng giấy: 300gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 

5 

Sổ tay tư vấn pháp lý về 

đăng ký nhãn hiệu hàng 

hóa (Tài liêu phổ biến, 

giáo dục pháp luật phục 

vụ thực hiện Kế hoạch 

nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về luật sư 

và hoạt động của luật 

sư trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên) 

* Nội dung công việc: 

- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 
- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 

thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 
- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 

* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 64, Bìa: 2 trang 
* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 

- Định lượng giấy: 80gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 
- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 



STT Tên sách/tài liệu Mô tả dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

6 

Sổ tay tìm hiểu quy 

định pháp luật về thừa 

phát lại và quản tài viên 

(Tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật phục vụ 

Kế hoạch nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt 

động thừa phát lại trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên) 

* Nội dung công việc: 

- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 
- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 

thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 
- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 

* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 160, Bìa: 2 trang 
* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 

- Định lượng giấy: 80gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 
- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 

7 
Tờ rơi “Tài liệu tuyên 

truyền về thừa phát lại”  

* Nội dung công việc: 
- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 

- Thiết kế tờ rơi; 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo kích thước tờ rơi được chọn in để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể thức trước 
khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 

- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 
- Kích thước:  29,7x21 cm;  

- Giấy Cuoche 250 gsm  

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

- Quy cách gia công gấp 3. 

Tờ 17.000 

8 
Tờ rơi “ Tìm hiểu về vi 

bằng của Thừa phát lại” 

* Nội dung công việc: 

- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 
- Thiết kế tờ rơi; 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo kích thước tờ rơi được chọn in để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể thức trước 

khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 
- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 

- Kích thước:  29,7x21 cm;  
- Giấy Cuoche 250 gsm  

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

- Quy cách gia công gấp 3. 

Tờ 17.000 



STT Tên sách/tài liệu Mô tả dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

9 
Hỏi đáp về chế độ pháp 

lý vùng biển Việt Nam 

* Nội dung công việc: 

- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 
- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 

thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 
- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 

* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 112, Bìa: 2 trang 
* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 

- Định lượng giấy: 80gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 
- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 

10 

Tìm hiểu về quyền của 

quốc gia ven biển đối 

với vùng biển theo Luật 

biển quốc tế 

* Nội dung công việc: 
- Đọc, rà soát nội dung, chính tả bản thảo (đã được in ra trên giấy A4 hoặc bản file); 

- Thiết kế bìa để minh họa cho nội dung cuốn sách (bìa trước, sau của cuốn sách ...); 

- Chế bản điện tử (biên tập, đánh máy, trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và in ra giấy can) để gửi Sở Tư pháp duyệt nội dung và thể 
thức trước khi làm thủ tục xin Giấy phép xuất bản); 

- In - gia công - đóng gói và phát hành. 

* Quy cách, chất lượng sản phẩm: 
* Kích thước:  14,3x20,3 cm; số trang: Số trang ruột: 88, Bìa: 2 trang 

* Loại giấy ruột: Giấy offset, FSC, bề mặt không tráng phủ hóa chất, không bị phản chiếu ánh sáng. Mặt giấy láng mịn không bị nhăn và 

bụi. 
- Định lượng giấy: 80gsm. 

- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 2 màu 2 mặt. 
- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 

* Loại giấy bìa: Giấy couchet, FSC, có độ phẳng, mịn và bám dính mực in tốt. Mặt giấy láng bóng không bị nhăn và bụi. 

- Định lượng giấy: 300gsm. 
- Công nghệ in offset, chất lượng cao. 

- Màu sắc: In 4 màu 2 mặt. 

- Mực in UV Nhật Bản: Kháng nước rộng, chống dính,  không nhòe, đều màu, nét. 
* Quy cách đóng quyển thành phẩm: Khâu chỉ, keo dán gáy ép nhiệt. 

Quyển 2.500 

Lưu ý: giá trên đã bao gồm thuế và chi phí khác có liên quan 
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